Australia: Báo cáo thường niên về MLC 2025 của AMSA – Đã đến lúc thức tỉnh về các quyền của thuyền viên
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Ngành vận tải biển quốc tế thường xem mình là "động cơ vô hình" của nền kinh tế toàn cầu – và điều đó hoàn toàn có cơ sở. Khoảng 90% thương mại toàn cầu được vận chuyển bằng đường biển, nhờ gần 2 triệu thuyền viên làm việc liên tục ngày đêm trong những điều kiện đầy thách thức. Tuy nhiên, ẩn sau sự vận hành trơn tru của chuỗi cung ứng toàn cầu là một vấn đề dai dẳng: việc vi phạm có hệ thống các quyền lao động cơ bản, tình trạng chiếm dụng hoặc không trả đủ tiền lương (wage theft), cùng những rủi ro về an toàn và sức khỏe mà người lao động trên biển phải đối mặt.
Báo cáo thường niên năm 2025 về Công ước Lao động Hàng hải (MLC) của Cơ quan An toàn Hàng hải Australia (AMSA) đã cung cấp những số liệu quan trọng phản ánh thực trạng phúc lợi của thuyền viên trong vùng biển của Australia.
Mặc dù số lượng khiếu nại trực tiếp từ thuyền viên giảm nhẹ xuống còn 169 vụ trong năm 2025, nhưng các dữ liệu tổng thể về tuân thủ lại cho thấy một xu hướng đáng lo ngại hơn. Các cuộc kiểm tra có trọng tâm của Kiểm tra của Nhà nước có cảng (PSC) đã phát hiện 1.185 khiếm khuyết liên quan đến MLC trên các tàu mang cờ nước ngoài, tăng mạnh so với 934 trường hợp trong năm 2024, và dẫn đến việc 12 con tàu bị lưu giữ.
Sự khác nhau giữa những gì thuyền viên phản ánh và những gì thanh tra phát hiện được
Một xu hướng rất rõ ràng xuất hiện khi so sánh giữa các khiếu nại của thuyền viên và những vi phạm được các thanh tra an toàn hàng hải phát hiện trong các cuộc kiểm tra PSC.
Khiếu nại trực tiếp của thuyền viên
Phần lớn các khiếu nại tập trung vào Tiêu đề 2: Điều kiện việc làm (Conditions of Employment). Trong số các khiếu nại thuộc Title 2:
· Hơn 30% liên quan đến vi phạm quy định về số giờ làm việc và số giờ nghỉ. 
· 24,8% liên quan đến trả lương không đầy đủ hoặc không đúng quy định. 
· 24,2% liên quan đến vi phạm hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận tuyển dụng. 
Kết quả kiểm tra của Kiểm tra Nhà nước cảng (PSC)
Trong khi đó, các cuộc kiểm tra PSC lại cho thấy phần lớn các điểm không phù hợp thuộc về:
· Title 4: Bảo vệ sức khỏe, chăm sóc y tế, phúc lợi và an sinh xã hội, với 724 khiếm khuyết. 
· Tiếp theo là Title 3: Điều kiện sinh hoạt và tiêu chuẩn ăn uống trên tàu, với 342 khiếm khuyết, bao gồm các vấn đề về nơi ở và chất lượng thực phẩm. 
Ý nghĩa của sự khác nhau này
Sự khác nhau giữa hai nguồn dữ liệu phản ánh một thực tế quan trọng. Cơ chế khiếu nại của thuyền viên trên tàu đóng vai trò là một kênh quan trọng để phát hiện những hình thức bóc lột về hành chính và tài chính vốn rất khó nhận biết thông qua các cuộc kiểm tra thông thường, chẳng hạn như:
· Giữ lương hoặc chậm trả lương; 
· Trả lương thấp hơn quy định; 
· Vi phạm hợp đồng lao động; 
· Vi phạm quy định về thời giờ làm việc và nghỉ ngơi. 
Ngược lại, các cuộc kiểm tra thực địa của PSC lại đặc biệt hiệu quả trong việc phát hiện ra:
· Các mối nguy hiểm về an toàn và sức khỏe; 
· Điều kiện sinh hoạt không đạt tiêu chuẩn; 
· Cơ sở vật chất xuống cấp; 
· Chất lượng nơi ở và thực phẩm không đáp ứng yêu cầu của MLC. 
Như vậy, hai cơ chế này có tính bổ sung cho nhau: cơ chế khiếu nại giúp phát hiện những hành vi vi phạm "ẩn" liên quan đến quyền lợi của người lao động, còn thanh tra PSC chủ yếu phát hiện những vi phạm có thể quan sát trực tiếp trên tàu.
Báo cáo của AMSA kết luận: "Sự khác biệt này cho thấy cơ chế khiếu nại theo Công ước Lao động Hàng hải (MLC) đã phát huy hiệu quả trong việc ghi nhận các vấn đề liên quan đến điều kiện làm việc và sinh hoạt – chẳng hạn như việc trả lương không đầy đủ – vốn không dễ dàng được phát hiện thông qua các cuộc kiểm tra." — Báo cáo thường niên MLC 2025 của AMSA
Hệ thống che giấu vi phạm: Hồ sơ giả mạo và cắt giảm khẩu phần thực phẩm
Để hiểu rõ những tác động thực tế đối với thuyền viên, chỉ cần nhìn vào các vụ việc điển hình được nêu trong Báo cáo MLC 2025 của AMSA.

1. Chiếm dụng tiền lương và làm giả hồ sơ ngân hàng
Tháng 6/2025, các thanh tra của AMSA đã lên kiểm tra tàu Seacon Yokohama sau khi nhận được khiếu nại của thuyền viên về việc không được trả đầy đủ tiền lương. Hồ sơ chính thức của công ty cho thấy tiền lương đã được thanh toán đầy đủ. Tuy nhiên, khi đối chiếu với sao kê tài khoản ngân hàng của thuyền viên, thanh tra phát hiện một thực tế hoàn toàn khác.
Một đơn vị môi giới cung ứng thuyền viên (crewing agent) đã:
· Khấu trừ tiền lương trái phép; 
· Chiếm dụng một phần tiền lương của thuyền viên; 
· Làm giả chứng từ giao dịch ngân hàng; 
· Thu các khoản phí tuyển dụng trái pháp luật. 
Ngay sau khi phát hiện các vi phạm này, AMSA đã lưu giữ con tàu.
2. Những quyền cơ bản của thuyền viên bị tước bỏ
Tháng 7/2025, cuộc điều tra đối với tàu Navios Ray phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng liên quan đến quyền lợi của thuyền viên. Các thanh tra ghi nhận rằng:
· Thuyền viên phải tự bỏ tiền mua nước uống thay vì được tàu cung cấp. 
· Họ không được ứng trước tiền lương hoặc tiền mặt khi có nhu cầu hợp lý. 
· Nhiều người rơi vào tình trạng mệt mỏi nghiêm trọng do phải làm việc quá số giờ quy định. 
3. Để thuyền viên thiếu thực phẩm
Tháng 9/2025, AMSA tiếp nhận khiếu nại đối với tàu HL Midland về việc thiếu thực phẩm tươi sống. Qua kiểm tra, các thanh tra phát hiện con tàu chuẩn bị khởi hành cho một chuyến hải trình dài trên đại dương nhưng không có đủ lượng thực phẩm tươi cần thiết để bảo đảm dinh dưỡng cho thuyền viên. Nguyên nhân được xác định là Thuyền trưởng đã hủy đơn giao thực phẩm do những khó khăn về bố trí cầu bến. AMSA đã:
· Ghi nhận một khiếm khuyết và yêu cầu tàu phải được bổ sung đầy đủ thực phẩm trước khi rời cảng. 
· Đồng thời ghi nhận thêm một khiếm khuyết theo Bộ luật Quản lý An toàn Quốc tế vì đây là hành vi tái phạm, cho thấy việc không tuân thủ đã diễn ra nhiều lần. 
Quốc gia đăng ký tàu bị đặt dưới sự giám sát chặt chẽ hơn
Báo cáo cũng cho thấy số lượng khiếu nại không phân bố đồng đều giữa các quốc gia đăng ký tàu. Khi so sánh số lượng khiếu nại với tổng số lượt tàu cập cảng của Australia, một số đăng kiểm và quốc gia đăng ký tàu có tỷ lệ khiếu nại cao hơn đáng kể, bao gồm:
· Đảo Man (Isle of Man): 1,1% 
· Bahamas: 0,8% 
· Hy Lạp: 0,8% 
· Liberia: 0,8% 
Mặc dù nhiều nước đăng ký tàu trên thế giới luôn khẳng định áp dụng các tiêu chuẩn quản lý nghiêm ngặt, nhưng những số liệu này cho thấy việc giám sát thường suy giảm khi tàu bước vào hoạt động trên các tuyến hàng hải quốc tế. Điều đó khiến các cơ quan kiểm tra của Nhà nước có cảng như AMSA trở thành tuyến phòng vệ quan trọng nhất nhằm bảo đảm các tiêu chuẩn lao động hàng hải được thực thi.
Con đường phía trước: Tăng cường thực thi thông qua hợp tác
Báo cáo cũng ghi nhận một số tín hiệu tích cực. Thông qua chương trình Strategic Fleet Pilot Program, AMSA phối hợp với Cơ quan Thanh tra Lao động Australia đã giúp thu hồi 783.001,54 đô la Australia tiền lương bị chiếm dụng và trả lại cho thuyền viên trong năm 2025.
Ngoài ra, năm 2025 cũng ghi nhận:
· 45 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đối với thuyền viên, giảm đáng kể so với 75 vụ trong năm 2024. 
· Không có trường hợp tử vong do hoạt động khai thác tàu nào được ghi nhận trong Vùng đặc quyền kinh tế của Australia. 
Tuy nhiên, báo cáo nhấn mạnh rằng chỉ tăng cường thực thi pháp luật là chưa đủ để giải quyết các vấn đề mang tính hệ thống. Các doanh nghiệp vận tải biển cần nhận thức rằng tuân thủ các quyền con người cũng quan trọng không kém việc bảo đảm khả năng đi biển của con tàu.
Ba ưu tiên để tạo ra thay đổi bền vững
Để tạo ra những chuyển biến lâu dài, ngành hàng hải cần tập trung vào ba lĩnh vực cốt lõi sau:
1. Nâng cao trách nhiệm trong chuỗi cung ứng. Người thuê tàu và chủ hàng cần tiến hành kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các tiêu chuẩn lao động của các hãng tàu mà họ sử dụng. Các doanh nghiệp vi phạm Công ước Lao động Hàng hải (MLC) cần bị áp dụng các biện pháp chế tài hoặc loại khỏi chuỗi cung ứng.
2. Bảo vệ thuyền viên tố giác vi phạm. Các quy định về bảo vệ người tố giác cần được thực thi nghiêm ngặt để thuyền viên có thể báo cáo các hành vi lạm dụng mà không phải lo ngại bị trả thù hoặc đưa vào "danh sách đen".
3. Minh bạch hóa hoạt động tuyển dụng. Các tổ chức quản lý quốc tế cần tăng cường xử lý các đơn vị môi giới tuyển dụng thuyền viên thiếu đạo đức, đặc biệt là những đơn vị:
· Thu các khoản phí tuyển dụng trái phép; 
· Chiếm dụng tiền lương; 
· Thao túng hoặc làm giả các giao dịch chuyển tiền của thuyền viên. 
Thuyền viên là lực lượng duy trì hoạt động của nền kinh tế toàn cầu. Đã đến lúc ngành vận tải biển quốc tế phải bảo đảm cho họ những quyền lợi cơ bản mà họ xứng đáng được hưởng: phẩm giá, điều kiện làm việc an toàn và mức tiền lương công bằng sau những đóng góp không ngừng nghỉ trên biển.
Để biết thêm chi tiết, bạn có thể tham khảo Báo cáo thường niên MLC 2025 theo đường dẫn sau đây: https://maritimecyprus.com/wp-content/uploads/2026/07/AMSA-MLC-Annual-Report-2025c.pdf
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